
STT Đơn vị Chức vụ Họ và tên Số điện thoại

1 P. Biên Hòa Chủ tịch Vũ Thanh Nam 0945214335

Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Kim Thanh 0797716639

2 P. Trấn Biên Chủ tịch Bồ Trọng Hiếu 0947300526

Phó Chủ tịch Trần Anh Sang 0842164871

3 P. Long Bình Chủ tịch Trần Tấn Thắng 0707764165

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Hải Yến

4 P. Trảng Dài Chủ tịch Nguyễn Văn Gim 0918997373

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Trà 0978988147

5 P. Hố Nai Chủ tịch Nguyễn Trung Kiên 0909021359

6 P. Long Hưng Chủ tịch Mộc Ái Vân 0988316118

Phó Chủ tịch Đặng Thị Bích Liễu 0793750078

7 P. Bình Lộc Chủ tịch Hoàng Đức Liêm 0362113007

Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Tiến 0907824686

8 P. Bảo Vinh Chủ tịch Trần Văn Việt 0919083037

Phó Chủ tịch Lê Viết Long 0938092263

9 P. Xuân Lập Chủ tịch Trần Thị Hiến 0937503557

Phó Chủ tịch Lê Thị Minh Tuyền 0364535812

10 P. Long Khánh Chủ tịch Trần Bá Linh 0919284530

Phó Chủ tịch Vũ Thị Lanh  0368259430

11 P. Hàng Gòn Chủ tịch Trần Thị Lam 0942146938

12 P. Phước Tân Chủ tịch Lương Thị Cẩm Nhung 0707006978

Phó Chủ tịch Phạm Thị Hồng Huyền 0385773917 

13 P. Tam Phước Chủ tịch Phan Văn Thu 0394869257

Phó Chủ tịch Lê Minh Nhựt 0938968052

14 P. Tân Triều Chủ tịch Trương Ngọc Nhàn 0949656979
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Phó Chủ tịch Đào Ngọc Anh 0919475919

15 Xã Đại Phước Chủ tịch Nguyễn Thanh Hòa 0903168739

Phó Chủ tịch Bùi Văn Chung 0906131460

16 Xã Nhơn Trạch Chủ tịch Nguyễn Huy Sang 0982788000

Phó Chủ tịch Dương Ngọc Tâm  0938336247

17 Xã Phước An Phó Chủ tịch Trương Ngọc Phương 0919283612

Phó Chủ tịch Trần Huỳnh Minh Dũng 0909089111

18 Xã Phước Thái Chủ tịch Trần Hoàng Dũng 0908816976

Phó Chủ tịch Trần Thị Thúy 0786043927

19 Xã Long Phước Chủ tịch Hồ Thanh Sỹ 0909716765

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sĩ 0393230695

20 Xã Bình An Chủ tịch Phan Thanh Sương 0907256957

Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Phúc 0906077878

21 Xã Long Thành Chủ tịch Lê Thanh Phong 0933816563

Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Thái  0908009101

22 Xã An Phước Chủ tịch Trần Thị Hồng Phượng 0986211208

Phó Chủ tịch Huất Trường Vũ 0972844969

23 Xã An Viễn Chủ tịch Đoàn Thị Mai 0916213738

Phó Chủ tịch Hà Văn Huân 0937905900

24 Xã Bình Minh Chủ tịch Lại Văn Thành 0903220646

Phó Chủ tịch Vũ Thị Lan  0369965420

25 Xã Trảng Bom Chủ tịch Dương Văn Bảo 0985534301

Phó Chủ tịch Hoàng Thị Thắm 0977091061

26 Xã Bàu Hàm Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Hà 0375549079

Phó Chủ tịch Trần Sỹ Anh 0796835774

27 Xã Hưng Thịnh Chủ tịch Nguyễn Văn Hải 0907211077

Phó Chủ tịch Hoàng Khánh Minh 0373 232 139

28 Xã Dầu Giây Chủ tịch Nguyễn Xuân Thời 0965267326



Phó Chủ tịch Trịnh Công Quyên 0383102919

29 Xã Gia Kiệm Chủ tịch Lại Văn Nguyên 0917713427

Phó Chủ tịch Đinh Công Thoàn 0366374375

30 Xã Thống Nhất Chủ tịch Lương Hùng Việt 0906932317

Phó Chủ tịch Vũ Đình Nghĩa 0385907465

31 Xã Xuân Quế Chủ tịch Khúc Thị Trâm Anh 0389141940

Phó Chủ tịch Hoàng Văn Tâm 0853987968

32 Xã Xuân Đường Chủ tịch Nguyễn Thị Thương 0977205400

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ái Vy 0972369600

33 Xã Cẩm Mỹ Chủ tịch Hoàng Tùng 0986202279

Phó Chủ tịch Võ Thị Yến Nhi 0981874340

34 Xã Sông Ray Chủ tịch Phạm Thị Ngọc Thi 0385004871

Phó Chủ tịch Nguyễn Doãn Thịnh 0974574879

35 Xã Xuân Đông Chủ tịch Võ Hồng Tâm 0982667489

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Dũng 0906392921

36 Xã Xuân Định Chủ tịch Phan Hữu Hiếu 0849411333

Phó Chủ tịch Hoàng Mỹ Đức 0938215165

Phó Chủ tịch Ngô Việt Anh 0383865984

37 Xã Xuân Phú Phó Chủ tịch Lê Ngọc Hải 0985641597

38 Xã Xuân Lộc Chủ tịch Hồ Văn Tài 0972726284

Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Tân 0942918955

Phó Chủ tịch Nguyễn Huỳnh Anh  0973963436

Phó Chủ tịch Trần Trọng Trung 0909893732

39 Xã Xuân Hòa Chủ tịch Phan Văn Hải 0906922597

Phó Chủ tịch Võ Đình Trọng 0972920921

40 Xã Xuân Thành Chủ tịch Nguyễn Thị Thỏa 0396778696

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Toàn 0369885579

41 Xã Xuân Bắc Chủ tịch Phạm Đình Nam 0946878986



Phó Chủ tịch Phan Văn Năm 0977263771

Phó Chủ tịch Bùi Lam 0989363274

42 Xã La Ngà Chủ tịch Nguyễn Hoàng Thu Thủy 0988007074

43 Xã Định Quán Chủ tịch Nguyễn Minh Quyên 0378500779

Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân An 0368926302

44 Xã Phú Vinh Chủ tịch Nguyễn Công Quán 0918147305

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Đoàn 0962558075

Phó Chủ tịch Tẩy Liên Khương 0903779554

45 Xã Phú Hòa Chủ tịch Lê Thanh Vi 0916678204

Phó Chủ tịch Nguyễn Bảo Hòa 0345360235

46 Xã Tà Lài Chủ tịch Lê Trường Vũ 0865808200

Phó Chủ tịch Nguyễn Duy Hà 0961600481

47 Xã Nam Cát Tiên Chủ tịch Bùi Ngọc Hải 0868009279

Phó Chủ tịch Trương Khắc Định 0971107639

48 Xã Tân Phú Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyết 0914610660

Phó Chủ tịch Hồ Công Trình 0937 170 692

49 Xã Phú Lâm Chủ tịch Võ Thế Sang 0914771179

Phó Chủ tịch Hoàng Thiên 0846447878

50 Xã Trị An Chủ tịch Nguyễn Xuân Linh 0379241178

Phó Chủ tịch Lê Đình Minh 0982236773

51 Xã Tân An Chủ tịch Trần Xuân Hồng 0938005200

Phó Chủ tịch Bùi Thị Nguyên 0973880475

52 Xã Thanh Sơn Chủ tịch Phan Hùng Cường 0977440808

Phó Chủ tịch Huỳnh Nghĩa Linh 091956253

53 Xã Đak Lua Chủ tịch Nguyễn Thị Định 0797678503

Phó Chủ tịch Lại Thế Anh  0933665234

54 Xã Phú Lý Chủ tịch Ôn Văn Thanh 0985325979

Phó Chủ tịch Nguyễn Quang Chiến  0345667678



55 Xã Long Hà Chủ tịch Đỗ Nhật Quang 0915123238

Phó Chủ tịch Bùi Thị Mai Hoa 0989460079

56 Xã Bình Tân Chủ tịch Trương Văn Thập 0975672524

Phó Chủ tịch Phạm Văn Cộng 0975322678

Phó Chủ tịch Lê Võ Thị Hồng Thạch 0981158734

57 Xã Phú Riềng Chủ tịch Hoàng Thành Nam 0987025223

Phó Chủ tịch Lê Thị Thanh 0974989602

58 Xã Phú Trung Chủ tịch Lê Văn Cường 0974221391

59 Xã Nha Bích Chủ tịch Nguyễn Duy Phong 0969385826

Phó Chủ tịch Vũ Thị Ly 0974222278

60 Xã Lộc Thành Chủ tịch Châu Thị Minh Nguyệt 0988833786

Phó Chủ tịch Lê Đình Đông 0987909139

Phó Chủ tịch Đinh Thị Thu Thủy 090 7472789

61 Xã Lộc Ninh Chủ tịch Trịnh Thị Tiếp 0356212063

Phó Chủ tịch Phạm Văn Minh 0818029191

62 Xã Lộc Tấn Chủ tịch Lương Bá Thuỷ 0968063439

Phó Chủ tịch Phạm Văn Tuấn 0355578787

63 Xã Lộc Thạnh Chủ tịch Nguyễn Viết Dần 0982319658

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Bắc 0967133979

64 Xã Lộc Hưng Chủ tịch Thị Lộc 0966111685

Phó Chủ tịch Hồ Thị Quốc Huệ 0379097179

Phó Chủ tịch Trần Duy Châu 0973735354

65 Xã Lộc Quang Chủ tịch Nguyễn Văn Hà 0914537167

66 Xã Hưng Phước Chủ tịch Lê Quang Vinh 0986323372

67 Xã Thiện Hưng Chủ tịch Trần Thị Thúy Hằng 0917264739

68 Xã Tân Tiến Chủ tịch Lý Thanh Sang 0987036246

Phó Chủ tịch Trần Bá Hải  0917268754

69 Xã Bù Gia Mập Chủ tịch Điểu Thuận 0977325739



70 Xã Đăk Ơ Chủ tịch Phạm Văn Hiếu 0911560456

71 Xã Phú Nghĩa Chủ tịch Điểu Hùng 0964959991

Phó Chủ tịch Lê Ngọc Đạo  0972243362

72 Xã Đak Kia Chủ tịch Ngô Văn Uẩn 0987234091

Phó Chủ tịch Nguyễn Đình Việt 0966294635

73 Xã Thuận Lợi Chủ tịch Thạch Ni 0974005224

Phó Chủ tịch Hoàng Phú Quốc 0978081818

74 Xã Đồng Tâm Chủ tịch Luân Thị Huệ 0988060216

Phó Chủ tịch Phùng Thị Huệ 0918720000

75 Xã Tân Lợi Chủ tịch Nguyễn Văn Tỉnh 0979116367

Phó Chủ tịch Đặng Thị Luyến 0965777476

76 Xã Đồng Phú Chủ tịch Bùi Văn Tất 0984697089

Phó Chủ tịch Trần Chí Thanh 0934223949

77 Xã Tân Quan Chủ tịch Nguyễn Văn Kiện 0913637584

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Hoa 0988674753

78 Xã Tân Hưng Chủ tịch Nguyễn Văn Thịnh 0816336339

Phó Chủ tịch Điểu Phương 098 1706407

79 Xã Tân Khai Chủ tịch Lê Thanh Lâm 0962802212

Phó Chủ tịch Lương Thị Ngọc 0989827617

80 Xã Minh Đức Chủ tịch Mai Ngọc Thoan 0972528134

Phó Chủ tịch Trương Văn Hiệp 0362340585

81 Xã Bù Đăng Chủ tịch Nguyễn Thế Chung 0983971131

Phó Chủ tịch Nguyễn Minh Châu 0917420095

82 Xã Thọ Sơn Chủ tịch Nguyễn Văn Nghĩa 0974222831

Phó Chủ tịch Phạm Vương Hiển 0913635120

83 Xã Phước Sơn Chủ tịch Hoàng Văn Đình 0979022386

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Hồng Anh 0984118654

84 Xã Bom Bo Chủ tịch Đinh Thị Minh Lý 0978209079



85 Xã Nghĩa Trung Chủ tịch Nguyễn Duy Nam 0378018018

Phó Chủ tịch Đinh Thị Trang 0973933787

Phó Chủ tịch Trần Thị Lâm 0962582237

86 Xã Đak Nhau Chủ tịch Võ Quỳnh Thanh Trúc 0398822402

Phó Chủ tịch Mai Thanh Hậu 0969794754

87 P. Chơn Thành Chủ tịch Nguyễn Tấn Hiệp 0974093138

Phó Chủ tịch Vũ Đình Phúc 0985039709

88 P. Minh Hưng Chủ tịch Dương Thị Bạch Yến 0908509669

Phó Chủ tịch Đồng Thị Mùa Xuân 0974168564

89 P. Bình Phước Chủ tịch Nguyễn Thọ Đàm 0913549123

Phó Chủ tịch Nguyễn Minh Phú 0937136316

90 P. Đồng Xoài Chủ tịch Mai Thị Hồng Luyến 0983198158

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Lan 0917100717

91 P. An Lộc Chủ tịch Nguyễn Lý Thanh Tâm 0868246679

Phó Chủ tịch Lê Thị Phương Dung 0989215035

92 P. Bình Long Chủ tịch Vũ Thanh Lượng 0979783211

93 P. Phước Bình Chủ tịch Nguyễn Huy Thắng 0945191079

Phó Chủ tịch Trương Viết Phú 0385922759

94 P. Phước Long Chủ tịch Dương Văn Vịnh 0918485655


